
Thời 

gian
Lớp

NN Trung Quốc 

K4
NN Hàn Quốc K1 NN Nhật K4

QTDVDL&LH 

K5

QT Khách sạn  

K4
NN Anh K5 NN Nhật K3 NN Nhật K5 NN Trung Quốc K6

QT Khách sạn  

K5

QTDVDL&LK 

K6

Ca 1: 

7h30

Chữ Hán - Ngữ 

pháp (60) 

Soạn thảo văn bản 

(90)

Soạn thảo văn 

bản (90)

Soạn thảo văn bản 

(90)

Soạn thảo văn 

bản (90)

Soạn thảo văn 

bản (90)

Dịch viết Nhật - 

Việt 2 (60)

GD quốc phòng 

(60)
GD quốc phòng (60)

GD quốc phòng 

(60)

GD quốc phòng 

(60)

Phòng 

thi
B501 B501 B501 B501 B501 B501 B503 B502 B502 B502 B502

Ca 2: 

9h00

Dịch viết 2 (60) Đất nước học HQ 

(60)

Tiếng Anh 2

 KN Nghe đọc -

viết (Bậc 3)+ 

KN nói

Dịch nói Nhật - Việt 

2

Tiếng Nhật 2

 KN Nghe2(30) -

KN Đọc 2 - KN 

Viết 2 (60)

Tiếng TQ tổng hợp 2 

(60) 

Tiếng Anh 2

 KN Nghe đọc -

viết (Bậc 2)+ KN 

nói

Tiếng Anh 2

 KN Nghe đọc -

viết (Bậc 2)+ KN 

nói

Phòng 

thi
B504 B504 B502 B503 B504 B504 B502 B502

Ca 3: 

13h30

Lý thuyết dịch

(60) 

Tiếng Hàn

 Nghe - đọc -viết 4

Tiếng Nhật 4

 KN Nghe4(35) -

KN Đọc 4-  Viết 

4(75)

Nghe,  đọc, 

viết 4

Tiếng Nhật 

tổng hợp 2

KN Nghe -KN 

Đọc - KN Viết 

(75)

Tiếng Trung 2

KN Nghe1(25) -KN 

Đọc1(30) - KN Viết1 

(30), KN Nói 

Phòng 

thi
B501 B505 B503 B505 B503 B501

Ca 4: 

15h30

Dịch nói 2 - VĐ

Thi tại B501

Thực hành tiếng 

Hàn 4 (60)
Nói 4

Ngữ pháp tiếng 

Nhật 1 (60)

Tin học ứng dụng 

(Thi tại P.máy)

Tin học ứng dụng 

(Thi tại P.máy)

Tin học ứng 

dụng (Thi tại 

P.máy)

Tin học ứng 

dụng (Thi tại 

P.máy)

Phòng 

thi
B501 B503 B505 B503

Thứ 5 

28/10

Ca 1: 

7h30

KN Nói (tiếng 

Nhật TH2) - Thi 

tại T501

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Mai Hùng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

LỊCH THI HỌC KÌ II CÁC LỚP ĐẠI HỌC NĂM THỨ 1, 2, 3 - NĂM HỌC 2020 - 2021 (DÀNH CHO SINH VIÊN TỈNH NGOÀI SAU CÁCH LY)

Chủ 

nhật 

24/10 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


